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A. XÉT TUYỂN

I. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG IV 


1. Phần hiểu biết chung
1.1. Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội khóa 11; Luật giáo dục số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 38/2005/QH11:  các điều: Điều 2, 3, 27, 28, 29, 72, 73, 86.


1.2. Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội khóa 12: các chương: Chương II, chương III, chương V.

1.3. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường Mầm non.

1.4.  Thông tư số 23/2010/TT- BGDĐT ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

2. Phần chuyên môn

Nội dung ôn tập: Chương trình Giáo dục Mầm non lớp 5-6 tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Gồm 5 lĩnh vực cụ thể sau: 

1. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ.

2. Lĩnh vực phát triển nhận thức.

3. Lĩnh vực phát triển thể chất.

4. Lĩnh vực phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội.

5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ.

II. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG IV 

1. Phần hiểu biết chung


1.1. Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội khóa 11; Luật giáo dục số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 38/2005/QH11:  các điều: Điều 2, 3, 27, 28, 29, 72, 73, 86.

1.2. Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội khóa 12: các chương: Chương II, chương III, chương V.


1.3. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học.


1.4. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

2. Phần chuyên môn


Giới hạn trong chương trình bậc Tiểu học.

III. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III

1. Phần hiểu biết chung


1.1. Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội khóa 11 và Luật giáo dục số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 38/2005/QH11: các Chương II: mục 2; chương IV.


1.2. Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội khóa 12: Chương II, chương III, chương V.


1.3. Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học: Điều 3;27;28;31;32;35;39

1.4. Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. Chương II; Chương III; Chương IV

1.5. Thông tư số: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập: Chương II.

II. Phần chuyên môn


Giới hạn nội dung chương trình bậc THCS 
NỘI DUNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH 
I. CẤU TRÚC ĐỀ THI

1. Thời gian làm bài: 30 phút

2. Số lượng câu hỏi: 30 câu hỏi. 
3. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính
4. Cấu trúc đề thi: 2 phần
- Phần 1: Từ vựng, ngữ pháp: 20 câu

- Phần 2: Đọc hiểu: 10 câu
II. MỘT SỐ NỘI DUNG ÔN TẬP

1. Tenses

· Simple present

· Present continuos

· Present perfect

· Simple past

· Near futureb and simple future

2. Quantitative adjectives
3. Adverbs and adjectives

4. Comparisons

5. Relative clauses: Defining relative clauses and non-defining relative clauses

6. Concession clause: Although, despite, in spite of…
7. Gerund and Infinitives: Like, enjoy, avoid …+ V_ing





Need, decide, refuse… +V_infinitive 

8. Other structures: so… that, such… that, too, enough,…

9. Prepositions

10.  Reading comprehension

11.  Conditional sentence type 1

ĐỀ THAM KHẢO
ĐỀ SỐ 1

I. Choose the word or phrase which best completes each sentence.

1. Don’t let your brothers …………… the present.

· [image: image1.wmf]A. to see
· [image: image2.wmf]B. seeing
· [image: image3.wmf]C. seen
· [image: image4.wmf]D. see
2.Hurry! It’s time to …………….and go to school.

· [image: image5.wmf]A. stand up
· [image: image6.wmf]B. get up
· [image: image7.wmf]C. dress up
· [image: image8.wmf]D. start up
3. You shouldn’t eat so many sweets; they’re …………….for you.

· [image: image9.wmf]A. bad
· [image: image10.wmf]B. unhealthy
· [image: image11.wmf]C. unsuitable
· [image: image12.wmf]D. disagreeable
4. .……………silly mistake!

· [image: image13.wmf]A. what
· [image: image14.wmf]B. what a
· [image: image15.wmf]C. how
· [image: image16.wmf]D. how a
5. .……………lucky he is!

· [image: image17.wmf]A. what
· [image: image18.wmf]B. what a
· [image: image19.wmf]C. how
· [image: image20.wmf]D. how a
6. I want a new TV _____ the one I have now is broken.

· [image: image21.wmf]A.and
· [image: image22.wmf]B. but
· [image: image23.wmf]C. so
· [image: image24.wmf]D. because
7. Some students are more ________ than others.

· [image: image25.wmf]A. cleverer
· [image: image26.wmf]B. successful
· [image: image27.wmf]C. braver
· [image: image28.wmf]D. slower
8. That's the cat ______ we saw yesterday.

· [image: image29.wmf]A. that
· [image: image30.wmf]B. which
· [image: image31.wmf]C. whose
· [image: image32.wmf]D. A and B are correct.
9. What size do you need: small, medium or ________?

· [image: image33.wmf]A. Large
· [image: image34.wmf]B. Big
· [image: image35.wmf]C. Giant
· [image: image36.wmf]D. Huge
10. Breakfast, lunch and dinner are ________.

· [image: image37.wmf]A. Eatings
· [image: image38.wmf]B. Food
· [image: image39.wmf]C. foodtimes
· [image: image40.wmf]D. Meals
11. Excuse me, I think you've ________ a mistake in our bill.

· [image: image41.wmf]A. Made
· [image: image42.wmf]B. Done
· [image: image43.wmf]C. Had
· [image: image44.wmf]D. given
12. _____ he finished his homework, he played his guitar and sang.

· [image: image45.wmf]A. although
· [image: image46.wmf]B. after
· [image: image47.wmf]C. so that
· [image: image48.wmf]D. unless
13. A: Where are my sunglasses? B: Here _____ are.

· [image: image49.wmf]A. them
· [image: image50.wmf]B. they
· [image: image51.wmf]C. their
· [image: image52.wmf]D. theirs
14. The dog ________ you if it hadn´t been tied up.

· [image: image53.wmf]A. would bite
· [image: image54.wmf]B. will bite
· [image: image55.wmf]C. would have bitten
· [image: image56.wmf]D. bites
15. We couldn't find a taxi _____ we walked home.

· [image: image57.wmf]A. so
· [image: image58.wmf]B. because
· [image: image59.wmf]C. although
· [image: image60.wmf]D. such
16. This room is ______ to study. Please switch on the lights.

· [image: image61.wmf]A. enough dark
· [image: image62.wmf]B. dark enough
· [image: image63.wmf]C. too dark enough
· [image: image64.wmf]D. too dark
17. It ________ easy to paint pictures if you knew how to.

· [image: image65.wmf]A. would be
· [image: image66.wmf]B. had been
· [image: image67.wmf]C. would have been
· [image: image68.wmf]D. be
18.The man ______ car we bought was from Texas.

· [image: image69.wmf]A. which
· [image: image70.wmf]B. why
· [image: image71.wmf]C. where
· [image: image72.wmf]D. whose
19. Ben: Would you like some more dessert? - Thomas: ___________

· [image: image73.wmf]A. Enjoy your meal!
· [image: image74.wmf]B. No thanks, I’m full.
· [image: image75.wmf]C. It’s delicious!
· [image: image76.wmf]D. Be yourself.
20. Mary: How often do you go hiking? – Daisy: ___________

· [image: image77.wmf]A. Most weekends
· [image: image78.wmf]B. I go with three friends.
· [image: image79.wmf]C. We stay for a weekend.
· [image: image80.wmf]D. I often go hiking with my family.
21. The children slept deeply _____ the noise.

· [image: image81.wmf]A. in spite
· [image: image82.wmf]B. despite
· [image: image83.wmf]C. although
· [image: image84.wmf]D. A and B are correct.
22. Her hair isn't completely straight - it's slightly ________.

· [image: image85.wmf]A. Wavy
· [image: image86.wmf]B. Curl
· [image: image87.wmf]C. Waved
· [image: image88.wmf]D. Bent
23. Can you see the man ______ is sitting at that table?

· [image: image89.wmf]A. whose
· [image: image90.wmf]B. who
· [image: image91.wmf]C. whom
· [image: image92.wmf]D. which
24. Argh! This noise is giving me a ________.

· [image: image93.wmf]A. Headouch
· [image: image94.wmf]B. Headache
· [image: image95.wmf]C. Headpain
· [image: image96.wmf]D. Headhurt
25. I talked to _______ grandmother for three hours last night.

· [image: image97.wmf]A.he
· [image: image98.wmf]B. him
· [image: image99.wmf]C. his
· [image: image100.wmf]D. himself
II. Read the article about Rosa Bonheur. Choose the best word for each space.

My name's Hannah, and I'm twenty years old. I've got a daughter (1) _____ Nicole. She's (2) _____three now. I live in a small flat (3) _____ the city centre. It isn't a nice place to live. It's very noisy and dirty and there is (4) _____ for Nicole to play.

I want to move out of the city and live in the countryside. But it's very expensive to live there. I will need to earn (5) _____ money to buy a house. There aren't (6) _____ flats for sale in the small villages near here. I will need to buy a car (7) _____.

That's why I study at college. I'm studying Business. While I am at college, my mum looks (8) _____ Nicole. My mum really likes spending time with her. In the evening, I work as a cleaner. I clean people's houses. Nicole comes with me. She plays quietly with her toys while I work.

1.

· [image: image101.wmf]A. calls
· [image: image102.wmf]B. called
· [image: image103.wmf]C. names
· [image: image104.wmf]D. name
2.

· [image: image105.wmf]A. nearly
· [image: image106.wmf]B. quite
· [image: image107.wmf]C. yet
· [image: image108.wmf]D. rarely
3.

· [image: image109.wmf]A. in
· [image: image110.wmf]B. on
· [image: image111.wmf]C. at
· [image: image112.wmf]D. next
4.

· [image: image113.wmf]A. where
· [image: image114.wmf]B. anywhere
· [image: image115.wmf]C. somewhere
· [image: image116.wmf]D. nowhere
5.

· [image: image117.wmf]A. any
· [image: image118.wmf]B. this
· [image: image119.wmf]C. enough
· [image: image120.wmf]D. too
6.

· [image: image121.wmf]A. much
· [image: image122.wmf]B. lot
· [image: image123.wmf]C. little
· [image: image124.wmf]D. many
7.

· [image: image125.wmf]A. too
· [image: image126.wmf]B. also
· [image: image127.wmf]C. then
· [image: image128.wmf]D. so
8.

· [image: image129.wmf]A. for
· [image: image130.wmf]B. after
· [image: image131.wmf]C. at
· [image: image132.wmf]D. up
II. Read the text and choose the best answer for each statement or question.

John liked chocolates very much, but his mother never gave him any, because they were bad for his teeth, she thought. But John had a very nice grandfather. The old man loved his grandson very much, and sometimes he brought John chocolates when he came to visit him. Then his mother let him eat them, because she wanted to make the old man happy. One evening, a few days before John's seventh birthday, he was saying his prayers in his bedroom before he went to bed. "Please, God" he shouted, "make them give me a big box of chocolates for my birthday on Saturday". His mother was in the kitchen and she heard the small boy shouting and went into his bedroom quickly. "Why are you shouting, John?" she asked her son, "God can hear you when you talk quietly" "I know" answer the clever boy with a smile, "but Grandfather's in the next room, and he can't".

Question 1: Why did his grandfather sometimes give him chocolate?

· [image: image133.wmf]A. Because his grandfather loved candy.
· [image: image134.wmf]B. Because John was a good boy.
· [image: image135.wmf]C. Because it was good for his health.
· [image: image136.wmf]D. Because his grandfather loved him.
Question 2: Why did his mother let John eat the chocolate he got from his grandfather?

· [image: image137.wmf]A. Because she wanted to please the old man.
· [image: image138.wmf]B. Because she wanted to make John happy.
· [image: image139.wmf]C. Because she didn't have to pay for it.
· [image: image140.wmf]D. Because John liked it a lot.
Question 3: What did he pray to God before his seventh birthday?

· [image: image141.wmf]A. He asked for good luck.
· [image: image142.wmf]B. He wanted his grandfather to give him chocolate.
· [image: image143.wmf]C. He begged God to make him a big box of chocolate.
· [image: image144.wmf]D. He wished for some money to buy chocolate.
Question 4: Why did he shout when he was praying?

· [image: image145.wmf]A. So that God can hear him.
· [image: image146.wmf]B. So that his mother could hear him.
· [image: image147.wmf]C. So that his grandfather could hear him.
· [image: image148.wmf]D. Because his grandfather was deaf.
Question 5: Which sentence is not true according to the passage?

· [image: image149.wmf]A. John was fond of chocolate.
· [image: image150.wmf]B. He wanted a big box of chocolate for his birthday.
· [image: image151.wmf]C. His mother was too poor to give him a big box of chocolate.
· [image: image152.wmf]D. While he was praying that day his grandfather was in the next room.
ĐỀ SỐ 2

I. Choose the word or phrase which best completes each sentence.

1. Would you mind _________ the window? It's rather hot in here.

· [image: image153.wmf]A. opening
· [image: image154.wmf]B. open
· [image: image155.wmf]C. opened
· [image: image156.wmf]D. to open
2. There _________ a lot of trees on our block.

· [image: image157.wmf]A. are
· [image: image158.wmf]B. been
· [image: image159.wmf]C. be
· [image: image160.wmf]D. is
3. He _________ television at 8 o’clock every evening.

· [image: image161.wmf]A. watches
· [image: image162.wmf]B. watching
· [image: image163.wmf]C. watch
· [image: image164.wmf]D. watchs
4. _________ she was very busy, my mother cooked a great meal for us.

· [image: image165.wmf]A. Despite
· [image: image166.wmf]B. Although
· [image: image167.wmf]C. Because
· [image: image168.wmf]D. If
5. She was going very fast _________ she was in a hurry.

· [image: image169.wmf]A. unless
· [image: image170.wmf]B. so
· [image: image171.wmf]C. because
· [image: image172.wmf]D. although
6. If you _______ a minute, I'll come with you.

· [image: image173.wmf]A. have waited
· [image: image174.wmf]B. waited
· [image: image175.wmf]C. wait
· [image: image176.wmf]D. waits
7. I _________ my English a lot since the last seminar.

· [image: image177.wmf]A. improved
· [image: image178.wmf]B. improve
· [image: image179.wmf]C. have improved
· [image: image180.wmf]D. has improved
8. Harry Potter and the Goblet of Fire _________ by J K Rowling.

· [image: image181.wmf]A. was written
· [image: image182.wmf]B. written
· [image: image183.wmf]C. wrote
· [image: image184.wmf]D. were written
9. My sister is a _________. She works in a hospital and helps doctors.

· [image: image185.wmf]A. pilot
· [image: image186.wmf]B. farmer
· [image: image187.wmf]C. dentist
· [image: image188.wmf]D. nurse
10. The movie starts at two _________ the afternoon.

· [image: image189.wmf]A. on
· [image: image190.wmf]B. in
· [image: image191.wmf]C. until
· [image: image192.wmf]D. at
11. My father _________ the car every Saturday.

· [image: image193.wmf]A. don’t clean
· [image: image194.wmf]B. didn’t clean
· [image: image195.wmf]C. doesn’t clean
· [image: image196.wmf]D. hadn’t clean
12. Can you open _________ door, please?

· [image: image197.wmf]A. a
· [image: image198.wmf]B. the
· [image: image199.wmf]C. an
· [image: image200.wmf]D. No article needed.
13. My mother usually prepares meals in the _________.

· [image: image201.wmf]A. kitchen
· [image: image202.wmf]B. bedroom
· [image: image203.wmf]C. stairs
· [image: image204.wmf]D. living room
14. _______ do you have an English lesson? – Twice a week.

· [image: image205.wmf]A. How often
· [image: image206.wmf]B. How long
· [image: image207.wmf]C. When
· [image: image208.wmf]D. How many
15. The oranges are not in the basket. They are _________ the table.

· [image: image209.wmf]A. between
· [image: image210.wmf]B. next
· [image: image211.wmf]C. on
· [image: image212.wmf]D. in
16. This is the _________ shirt in the store.

· [image: image213.wmf]A. expensivest
· [image: image214.wmf]B. most expensiver
· [image: image215.wmf]C. more expensive
· [image: image216.wmf]D. most expensive
17. I don't like _________ milk.

· [image: image217.wmf]A. a
· [image: image218.wmf]B. the
· [image: image219.wmf]C. an
· [image: image220.wmf]D. No article needed.
18. Here's Sarah and _________ sister.

· [image: image221.wmf]A. she
· [image: image222.wmf]B. her
· [image: image223.wmf]C. hers
· [image: image224.wmf]D. she’s
19. She speaks English very _________.

· [image: image225.wmf]A. good
· [image: image226.wmf]B. fluent
· [image: image227.wmf]C. bad
· [image: image228.wmf]D. well
20. The boy _________ won the two medals is a friend of mine.

· [image: image229.wmf]A. which
· [image: image230.wmf]B. whom
· [image: image231.wmf]C. who
· [image: image232.wmf]D. whose
21. While she _________dinner, he was washing the dishes.

· [image: image233.wmf]A. was preparing
· [image: image234.wmf]B. prepared
· [image: image235.wmf]C. had prepared
· [image: image236.wmf]D. prepares
22. This is _________beautiful piano that I'm sorry I have to sell it.

· [image: image237.wmf]A. too
· [image: image238.wmf]B. such
· [image: image239.wmf]C. so
· [image: image240.wmf]D. such a
23. _________ photos when you were on holiday?

· [image: image241.wmf]A. Have you taken
· [image: image242.wmf]B. Did you take
· [image: image243.wmf]C. Were you taking
· [image: image244.wmf]D. Do you take
24. Tom is _________ interesting person.

· [image: image245.wmf]A. an
· [image: image246.wmf]B. a
· [image: image247.wmf]C. the
· [image: image248.wmf]D. No article needed.
25. The man who I am married to is my _________.

· [image: image249.wmf]A. husband
· [image: image250.wmf]B. wife
· [image: image251.wmf]C. uncle
· [image: image252.wmf]D. cousin
II. Read the article about Rosa Bonheur. Choose the best word for each space.

Rosa Bonheur
Rosa Bonheur (31) ______ a French painter who was possibly the most famous female artist of the 19th Century. She was born (32) ______1822 in Bordeaux, France and was the (33) ______child in a family of artists. Her father was a well-known painter and her mother, who died when Rosa was eleven, was a piano teacher. When she was 6 Rosa moved to Paris with her brothers and mother. She was very unhappy at school and her father took her out of school and became her art tutor. Rosa (34) ______some of the great paintings in the Parisian art galleries and became a very popular painter of animals. Her works were shown in French art galleries and her most famous painting is 'The Horse Fair' which is a very large work that measures nearly three meters high by five metres wide. (35) ______can be seen in the Metropolitan Museum of Art in New York.

1.

· [image: image253.wmf]A. were
· [image: image254.wmf]B. was
· [image: image255.wmf]C. are
· [image: image256.wmf]D. be
2.

· [image: image257.wmf]A. in
· [image: image258.wmf]B. at
· [image: image259.wmf]C. on
· [image: image260.wmf]D. by
3.

· [image: image261.wmf]A. old
· [image: image262.wmf]B. older
· [image: image263.wmf]C. most oldest
· [image: image264.wmf]D. oldest
4.

· [image: image265.wmf]A. copy
· [image: image266.wmf]B. copied
· [image: image267.wmf]C. copyed
· [image: image268.wmf]D. copying
5.

· [image: image269.wmf]A. They
· [image: image270.wmf]B. He
· [image: image271.wmf]B. It
· [image: image272.wmf]C. She
III. Read the text and choose the best answer for each statement or question.

DO YOU DRINK TOO MUCH COFFEE?
How much coffee is too much? Most doctors say one cup a day is more than enough. However, most people who work in offices drink two or more cups a day. Many drink coffee during breaks, at lunch, and on their way to and from work. On the other hand, most people don’t drink enough water. This is especially a problem for coffee drinkers. When people drink coffee, they don’t drink water. Most doctors agree that everyone should drink at least eight glasses of water a day.

1. What type of reading is this?

· [image: image273.wmf]A. A letter
· [image: image274.wmf]B. A table
· [image: image275.wmf]C. An article
· [image: image276.wmf]D. A memo
2. How much coffee should people drink a day?

· [image: image277.wmf]A. One cup or less
· [image: image278.wmf]B. More than one cup
· [image: image279.wmf]C. Two or more cups
· [image: image280.wmf]D. At least three cups
3. When do many people drink coffee?

· [image: image281.wmf]A. During breaks
· [image: image282.wmf]B. At lunch
· [image: image283.wmf]C. On their way to work
· [image: image284.wmf]D. All of them are correct.
4. Not drinking enough water is a problem for ________.

· [image: image285.wmf]A. coffee drinkers
· [image: image286.wmf]B. doctors
· [image: image287.wmf]C. officers
· [image: image288.wmf]D.workers
5. How much water should people drink every day?

· [image: image289.wmf]A. Less than four glasses
· [image: image290.wmf]B. Eight or more glasses
· [image: image291.wmf]C. One glass for every cup of coffee
· [image: image292.wmf]D. No more than two glasses
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